
BIỂU SỐ 01

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND, ngày      tháng 07 năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

TT

Theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 06/7/2022
của Hội đồng nhân dân huyện Kế hoạch

vốn

Danh mục dự án/công trình điều chỉnh, bổ sung

Danh mục dự án/công trình Địa điểm
xây dựng Danh mục dự án/công trình Địa điểm

xây dựng

Tổng 12,748

I Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân
cư ở những nơi cần thiết 12,748

1
Hỗ trợ làm nhà dự án định canh, định cư tập trung
thôn Đăk Kinh 1 xã Ngok Lây, huyện Tu Mơ Rông

Xã Ngọk
Lây 2,400 Xã Ngọk

Lây

2
Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung và
tại chỗ xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông Xã Đăk Hà 10,348

1/8

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ĐVT: Triệu đồng.

Kế hoạch
vốn

Lý do điều chỉnh,
bổ sung

26,764

20,370

2,400

Điều chỉnh chủ
đầu tư từ Ban
Quản lý dự án
đầu tư xây dựng
huyện sang
UBND xã Ngok
Lây

17,970
Bổ sung kế hoạch

vốn do tỉnh bổ
sung thêm

BIỂU SỐ 01

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND, ngày      tháng 07 năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)
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BIỂU SỐ 02

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN SỰ NGHIỆP THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND, ngày      tháng 07 năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

TT

Theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 06/7/2022
của Hội đồng nhân dân huyện Kế hoạch

vốn
Danh mục dự án/công trình Địa điểm

xây dựng

Tổng -

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền
vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng
miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Trên địa
bàn huyện
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ĐVT: Triệu đồng.

Danh mục dự án/công trình điều chỉnh, bổ sung
Kế hoạch

vốn
Lý do điều chỉnh,

bổ sung
Danh mục dự án/công trình Địa điểm

xây dựng

990

Trên địa
bàn huyện

990

Bổ sung cho Phòng
NN&PTNT triển
khai thực hiện do
tỉnh bổ sung thêm

BIỂU SỐ 02

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN SỰ NGHIỆP THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND, ngày      tháng 07 năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)
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BIỂU SỐ 03

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND, ngày      tháng 07 năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

TT

Theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19/12/2022
của Hội đồng nhân dân huyện

Kế hoạch vốn
Danh mục dự án/công trình điều chỉnh, bổ sung

Danh mục dự án/công trình Địa điểm
xây dựng Danh mục dự án/công trình Địa điểm

xây dựng

Tổng 6,500

I Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân
cư ở những nơi cần thiết 6,500

1
Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ xã
Đăk Rơ Ông và Đăk Tờ Kan huyện Tu Mơ Rông

Xã Đăk Rơ
Ông 6,500

II
Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền
vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng
miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

Trên địa bàn
huyện

Trên địa bàn
huyện
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ĐVT: Triệu đồng.

Kế hoạch vốn Lý do điều chỉnh,
bổ sung

19,789

11,217

11,217
Bổ sung kế hoạch

vốn do tỉnh bổ
sung thêm

8,572

Bổ sung cho
Phòng NN&PTNT
triển khai thực
hiện do tỉnh bổ
sung thêm

BIỂU SỐ 03

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND, ngày      tháng 07 năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)
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BIỂU SỐ 04
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN SỰ NGHIỆP THUỘC

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND, ngày      tháng 07 năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

TT

Theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 19/12/2022
của Hội đồng nhân dân huyện Kế hoạch

vốn

Danh mục dự án/công trình điều
chỉnh, bổ sung

Danh mục dự án/công trình Địa điểm
xây dựng

Danh mục dự
án/công trình

I Bổ sung -

dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm
nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế
mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng
hóa theo chuỗi giá trị

Trên địa
bàn huyện

II Phân bổ tập trung ngân sách 5,488.2
1 Tiểu dự án 1 dự án 3 2,751.2

1.1 Xã Đăk Rơ Ông
1.2 Xã Ngọk Lây
1.3 Xã Tu Mơ Rông
1.4 Xã Đăk Hà
1.5 Xã Ngọk Yêu
1.6 Xã Tê Xăng
1.7 Xã Măng Ri
1.8 Xã Đăk Tờ Kan
1.9 Xã Đăk Sao

1.10 Xã Đăk Na
1.11 Xã Văn Xuôi

2 Tiểu dự án 3 dự án 5 2,737

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
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ĐVT: Triệu đồng.

Kế hoạch
vốn

Lý do điều
chỉnh, bổ

sungĐịa điểm
xây dựng

2,711

Trên địa bàn
huyện

2,711

Bổ sung cho
Phòng
NN&PTNT
triển khai
thực hiện do
tỉnh bổ sung
thêm

5,488.2 
2,751.2
170.28

Phân bổ chi
tiết cho các
đơn vị thực

hiện

311.85
262.35
360.36
60.39

205.92
200.97
719.42
78.21

155.73
225.72
2,737

2,737

Phân bổ chi
tiết cho các
đơn vị thực

hiện

BIỂU SỐ 04
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VỐN SỰ NGHIỆP THUỘC

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND, ngày      tháng 07 năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Danh mục dự án/công trình điều
chỉnh, bổ sung
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